
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Châu Ngọc Hà. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lộc Văn Bậu và ông Vũ Xuân Tuất 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy Kiều  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

 Ngày  21  tháng  11  năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 181/2018/TLST-HS ngày 05 tháng 

11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 151/2018/QĐXXST-HS ngày 08 

tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

N u  n T   H, sinh ngày 19/9/1983, tại Thanh H a. Nơi cư trú : ấp 5, x    T, 

huyện TB, tỉnh Đ N; Nghề nghiệp: Công chức; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không;  Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tuấn T, sinh 

năm: 1952 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1952 ; có chồng tên Vương Đăng G, sinh 

năm 1981; có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh ngày 25/3/2015. Tiền án; 

Tiền sự: Không.  

  Bị cáo tại ngoại điều tra. (có mặt) 

 - Luật sƣ bào c ữa c o b  cáo: Luật sư Bùi Quang Vui- Văn phòng luật sư Bùi 

Quang Vui. Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. (có mặt) 

 - B   ại: Chị Nguyễn Thị Thủy T, sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp 5, x    T, huyện T 

B, tỉnh ĐN. (c  mặt) 

 - N ƣời có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt 

Nam chi nhánh Biên Hòa- phòng giao dịch Trảng Bom (có mặt) 

 - N ƣời t am  ia tố tụn  k ác: 

 N ƣời làm c ứn : Chị Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1980. Địa chỉ: ấp Q P, xã Q 

T, huyện T B, tỉnh ĐN. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và di n biến tại p iên tòa, nội dun  vụ 

án đƣợc tóm tắt n ƣ sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 162/2018/HS-ST 

Ngày 21 tháng 11 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạn  p úc 

 

  



 

Nguyễn Thị H là chuyên viên Phòng Tài chính  ế hoạch thuộc  y ban nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai c  nhiệm vụ thu phí, lệ phí đăng  ý  inh doanh. Hàng 

ngày H làm việc ở quầy số 8 bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả (bộ phận một cửa) của  y 

ban nhân dân huyện Trảng Bom. Ngồi ở quầy số 7 bên trái của H là chị Nguyễn Thị 

Thủy T (là cộng tác viên của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- Phòng giao dịch 

Trảng Bom), nhiệm vụ của chị T là thu thuế chuyển như ng quyền sử dụng đất, thuế 

chuyển mục đích sử dụng đất.  

Vào  hoảng 10 gi  ngày 29 6 2018 sau  hi thu tiền thuế chuyển như ng quyền sử 

dụng đất, thuế chuyển mục đích sử dụng đất do ngư i dân đến nộp, chị T kiểm đếm tiền 

và để 10 cọc tiền với t ng số tiền là 500.000.000 đồng (m i cọc là 50.000.000 đồng 

gồm 100 t  loại tiền mệnh giá 500.000 đồng 01 t ) trên bàn làm việc. Sau khi đếm tiền 

xong chị T cúi xuống gầm bàn lấy dây thun để cột 10 cọc tiền này lại. L i dụng lúc chị 

T không để ý, H dùng tay trái lấy 01 cọc tiền trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu 

đồng) của chị T bỏ vào tập hồ sơ trên bàn làm việc nơi H ngồi rồi cất giấu vào tủ cá 

nhân của H ở phía sau bàn làm việc. Chị T không phát hiện mất tiền nên v n cột 09 cọc 

tiền lại với nhau thành 01 cọc và tiếp tục đếm số tiền còn lại. Do  hi H lấy tiền của chị 

T thì chị Nguyễn Thị Mai T (là chuyên viên phòng Tư pháp) đang ngồi ở quầy số 10 

phía bên phải của H và chị T nhìn thấy, nhưng do lúc đ  chị T ngh  H đùa gi n nên 

 hông n i gì. Khoảng 30 phút sau chị T phát hiện bị mất tiền nên đ  báo l nh đạo  y 

ban nhân dân huyện Trảng Bom và trình báo Công an thị trấn Trảng Bom.  

Khi l nh đạo    ban nhân dân huyện Trảng Bom và Công an thị trấn Trảng Bom 

đến làm việc, chị T cho biết đ  nhìn thấy H lấy tiền của chị T nhưng H  hông th a nhận 

việc trộm c p tiền của chị T. Công an thị trấn Trảng Bom đ  tiến hành  iểm tra tủ cá 

nhân phía sau bàn làm việc của H và thu giữ đư c số tiền 58.150.000 đồng. 

Công an thị trấn Trảng Bom đ  chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Trảng Bom để giải quyết theo thẩm quyền. 

 Ngày 19 7 2018 Cơ quan C ĐT Công an huyện Trảng Bom đ   hởi tố vụ án,  hởi 

tố bị can đối với Nguyễn Thị H để điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị H đ  khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đ  nêu ở trên. 

Vật chứng thu giữ:  ố tiền 50.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thủy T thu đư c 

t  tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất do ngư i dân đến 

nộp. 

Trong quá trình điều tra, H c  biểu hiện ch ng mặt nên vào ngày 20 7 2018 gia 

đình bị cáo H đ  đưa H đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa điều trị. Ngày 

12 8 2018 Cơ quan C ĐT Công an huyện Trảng Bom đ  trưng cầu Viện pháp y tâm 

thần Trung ương Biên Hòa giám định tình trạng tâm thần của Nguyễn Thị H. 

Tại Bản  ết luận giám định số 506 KL-VP T  ngày 05 10 2018 của Viện pháp y 

tâm thần trung ương Biên Hòa  ết luận: 

- Về y học: Trước, trong, sau  hi gây án và hiện nay: Đương sự bị bệnh Tâm căn 

suy như c (F48.0- ICD.10). 

 Hiện nay: Tâm thần  n định. 

- Về năng lực nhận thức và điều  hiển hành vi: 



 

Tại th i điểm gây án và hiện nay: Đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều 

khiển hành vi 

Tại bản cáo trạng số: 178/CT/VKS - HS ngày 05/11/2018, Viện  iểm sát nhân 

dân huyện Trảng Bom truy tố Nguyễn Thị H về tội: “Trộm c p tài sản” theo quy định 

tại điểm c  hoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa đại diện Viện  iểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử 

phạt bị cáo: Nguyễn Thị H t  02 năm 06 tháng đến 03 năm cải tạo  hông giam giữ. 

Các biện p áp tƣ p áp: 

- Xử lý vật chứng: Đối với số tiền 50.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thủy T 

thu đư c t  tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất do ngư i 

dân đến nộp. Công an thị trấn Trảng Bom đ  trả lại cho chị Tiên để nộp về cho Ngân 

hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Trảng Bom.  

Đối với số tiền 8.150.000 đồng (tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) thu 

đư c trong tủ cá nhân của H, đây là tiền H thu phí, lệ phí do ngư i dân đến nộp  hông 

liên quan đến việc phạm tội. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng 

Bom đ  trả lại cho H. 

Đối với 01 USB lưu trữ file video clip c  hình ảnh và âm thanh ghi nhận việc H 

tự nguyện  hai nhận hành vi trộm c p tiền của chị T, đề nghị Tòa lưu hồ sơ vụ án.  

- Án phí : Buộc  bị cáo  phải  nộp  án  phí hình sự sơ thẩm theo quy định  của 

pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo H: Nhất trí đối với việc truy tố bị cáo theo quy định 

tại điểm c  hoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự, đồng th i cũng nhất trí với mức hình phạt 

mà vị đại diện Viện  iểm sát đề nghị, vì  hi phạm tội bị cáo là ngư i c  bệnh bị hạn chế 

 hả năng nhận thức,  hả năng điều  hiển hành vi của mình, bị cáo H cũng có nhân thân 

tốt vì chưa c  tiền án, tiền sự; bị cáo đ  trả lại số tiền cho ngư i bị hại. Gia đình bị cáo 

c  công với cách mạng; bị cáo hiện đang nuôi hai con nhỏ nên bị cáo đư c hưởng nhiều 

tình  tiết  giảm  nhẹ quy định  tại Điều 51, Bộ luật hình sự. Do đ  việc cho bị cáo đư c 

hưởng hình phạt nhẹ để cải tạo bị cáo thể hiện sự nhân đạo của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đƣợc 

tran  tụn  tại p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ƣ sau: 

[1]. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo  hai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội nêu trên. L i nhận tội của bị cáo phù h p với l i  hai của ngư i làm chứng, 

 ết luận giám định và tài liệu, chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án, c  đủ cơ sở  ết luận:  

Vào  hoảng 10 gi  ngày 29 6 2018 tại bộ phận một cửa của  y ban nhân dân 

huyện Trảng Bom, Nguyễn Thị H đ  c  hành vi lén lút trộm c p số tiền 50.000.000 

đồng (năm mươi triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Thủy T. 

Hội đồng xét xử dựa trên  ết luận giám định và l i  hai của bị cáo do đ , c  đủ 

căn cứ  ết luận vi phạm nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị H đ  phạm về tội: “Trộm c p 

tài sản”. Tội phạm và hình phạt đư c quy định tại điểm c  hoản 2 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự.  



 

 Xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho x  hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân đư c pháp luật bảo vệ. Do 

vậy việc xử phạt bị cáo một mức án nghiêm  h c là cần thiết, ngoài việc cải tạo, giáo 

dục bị cáo trở thành ngư i công dân tốt, sống tôn trọng pháp luật còn nhằm tuyên truyền 

giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật.  

 [2]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo:  

 Bị cáo là ngư i c  nhân thân tốt vì chưa c  tiền án, tiền sự; Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối  cải, phạm tội nhưng chưa gây 

thiệt hại; Gia đình bị cáo c  công với cách mạng; bị cáo hiện đang nuôi hai con nhỏ; 

Ngư i phạm tội là ngư i c  bệnh bị hạn chế  hả năng nhận thức,  hả năng điều  hiển 

hành vi của mình là các tình  tiết  giảm  nhẹ quy định  tại điểm h, q, s  hoản 1,  hoản 2 

Điều  51, Bộ luật hình sự, do đ  Hội đồng xét xử cần xem xét cho bị cáo  hi quyết định 

hình phạt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.  

 Hội đồng xét xử xem xét  hông cần cách ly bị cáo H ra  hỏi đ i sống x  hội v n 

giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt sống c  ích cho x  hội. Do đ  Hội đồng xét xử áp 

dụng cải tạo  hông giam giữ đối với bị cáo H. 

 [3]. Xét đề nghị nêu trên của đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Trảng Bom và 

l i bào chữa của Luật sư thì thấy phù h p với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần 

chấp nhận.  

 [4] Về biện pháp tư pháp:  

 Đối với số tiền 50.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thủy T thu đư c t  tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất do ngư i dân đến nộp. 

Công an thị trấn Trảng Bom đ  trả lại cho chị T để nộp về cho Ngân hàng đầu tư và 

phát triển Việt Nam- chi nhánh Trảng Bom.  

 Và số tiền 8.150.000 đồng (tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) thu đư c 

trong tủ cá nhân của H, đây là tiền H thu phí, lệ phí do ngư i dân đến nộp  hông liên 

quan đến việc phạm tội. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom 

đ  trả lại cho H.  

 Do đ  Hội đồng xét xử  hông xem xét giải quyết. 

 Đối với 01   B lưu trữ file video clip c  hình ảnh và âm thanh ghi nhận việc H tự 

nguyện  hai nhận hành vi trộm c p tiền của chị T là tài liệu, chứng cứ trong vụ án cần 

lưu hồ sơ vụ án. 

 Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

 [5]. Xét tính h p pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm c  hoản 2 Điều 173; các điểm h, q, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 36 Bộ luật hình sự;  

1) Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Trộm c p tài sản”. 



 

        - Xử phạt bị cáo:  

Nguyễn Thị H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ, miễn việc  hấu 

tr  thu nhập của bị báo H để sung quỹ nhà nước 

2) Về biện pháp tư pháp:  

Lưu hồ sơ vụ án 01 USB lưu trữ file video clip c  hình ảnh và âm thanh ghi nhận 

việc H tự nguyện  hai nhận hành vi trộm c p tiền của chị T. 

3) Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326 2016  BTVQH14 ngày 30 12 2016 của  y ban thư ng vụ Quốc hội buộc bị cáo  

phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

4) Bị cáo; Bị hại; Ngư i c  quyền l i, ngh a vụ liên quan; Luật sư bào chữa cho bị 

cáo c  quyền  háng cáo trong th i hạn 15 ngày  ể t  ngày tuyên án. 

 

  Nơi n ận: 

 -  Bị cáo;  

- Bị hại; ngư i c  quyền l i, ngh a vụ 

liên quan;  

- Luật sư bào chữa cho bị cáo; 

- VK ND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

 - Chi cục THAD  huyện Trảng Bom; 

 - TAND tỉnh Đồng Nai; 

 -  ở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           T ẩm p án - c ủ tọa p iên tòa 

 

 (đ   ý) 

 

 

         

             Lê C âu N ọc Hà 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


